TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 GIỮA KÌ II
NĂM HỌC : 2021-2022
	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	    SỐ HỌC

Phân số  và các phép tính về phân số
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	
	
	1
	5
	1

	
	Số điểm
	3,0
	
	2,0
	
	
	
	
	1,0
	5,0
	1,0

	
	Câu số
	1,2,3
	
	5,6
	
	
	
	
	9
	
	

	ĐẠI LƯỢNG

,Đơn vị đo diện tích m2
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Hình học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	 1,0
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	Giải bài toán có lời văn.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	1
	1
	
	1
	7
	2

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	
	1,0
	2,0
	
	1,0
	7,0
	3,0


KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II LỚP 4 
NĂM HỌC 2021-2022
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1;2;3;4;5;7
Câu 1.(M1) Phân số “Mười lăm phần mười bốn” được viết là: ( 1 điểm)
            A.  
[image: image1.wmf]14
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                     B. 
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                       C. 
[image: image3.wmf]14
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                    D. 
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Câu 2.(M1) Phân số nào dưới đây bằng phân số 
[image: image5.wmf]8

3

? ( 1điểm)
           A. 
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                        B. 
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                         C. 
[image: image8.wmf]16
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                   D. 
[image: image9.wmf]24
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Câu 3.(M1) Phân số nào dưới đây là phân số tối giản: ( 1 điểm)
           A. 
[image: image10.wmf]19
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                       B. 
[image: image11.wmf]18
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                         C. 
[image: image12.wmf]33
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                     D. 
[image: image13.wmf]6
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Câu 4. (M2) Số cần điền vào chỗ chấm của 4m2 60cm2 =…cm2 là: (1 điểm)
           A.  460                   B. 4006                   C.  4060                  D. 40060

Câu 5.(M2) Các phân số 
[image: image14.wmf]9
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;
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;
[image: image16.wmf]11

7

 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:  ( 1 điểm)     

              A. 
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Câu 6. (M2)  Nối phép tính với kết quả của thích hợp: ( 1 điểm)
	
[image: image29.wmf]3
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Bài 7 .(M3) Diện tích hình bình hành có chiều cao 23cm, độ dài đáy 3dm là: (1điểm)
	A. 960cm2
	B. 690cm2 
	C. 69dm2
	D. 69cm2


Câu 8.( M3) Bác Hà mang 84 quả trứng đi chợ bán , bác bán được 
[image: image32.wmf]3

2

 số quả trứng. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu quả trứng chưa bán? (2 điểm)
..Câu 9. (M4)Tính bằng cách thuận tiện nhất:  
[image: image33.wmf]14
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 ( 1 điểm)
                           HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN  LỚP 4
Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm. Kết quả đúng như sau

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	C
	B


[image: image84.wmf]6
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Câu 6. Nối phép tính với kết quả của thích hợp: mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
	
[image: image34.wmf]3
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Câu 8 : (2 điểm) Bác Hà đã bán được số quả trứng là:
                             84  x 
[image: image37.wmf]3
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  = 56 (quả)

                   Số quả trứng bác Hà còn lại chưa bán được là:

                           84  - 56  = 28  ( quả) [image: image89.wmf]6
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                                           Đáp số : 28 quả trứng
Câu 9: (1 điểm)    
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    (0,3 điểm)
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 EMBED Equation.3 [image: image41.wmf]´
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)          (0,3 điểm)
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 EMBED Equation.3 [image: image46.wmf]´

 1                               (0,2 điểm)
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Cư Bao, ngày 20 tháng 3 năm 2022
Duyệt của BGH                          Khối trưởng                         Giáo viên ra đề

Vũ Thị Hiền                                         Bùi Thị Chi                            Trịnh Thị Toan
Trường tiểu học Y Jút                                            Ngày….. tháng …. năm 2022

Họ và tên học sinh:…………             KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Lớp: 4 A                                                                Môn: Toán                                                               
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

.........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1;2;3;4;5;7
Câu 1( 1 điểm) .Phân số “Mười lăm phần mười bốn” được viết là: 


            A.  
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Câu 2. Phân số nào dưới đây bằng phân số 
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Câu 3.( 1 điểm) Phân số nào dưới đây là phân số tối giản:

           A. 
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Câu 4.  ( 1điểm)Số cần điền vào chỗ chấm của 4m2 60cm2 =…cm2 là:

           A.  460                   B. 4006                   C.  4060                  D. 40060

Câu 5.  ( 1 điểm)Các phân số 
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7

 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:       
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Câu 6.( 1điểm)  Nối phép tính với kết quả thích hợp:

	
[image: image76.wmf]3
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Bài 7 .  (1 điểm)  Diện tích hình bình hành có chiều cao 23cm, độ dài đáy 3dm là: 

	A. 960cm2
	B. 690cm2 
	C. 69dm2
	D. 69cm2


Câu 8.( 2điểm) Bác Hà mang 84 quả trứng đi chợ bán , bác bán được 
[image: image79.wmf]3

2

 số quả trứng. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu quả trứng chưa bán?
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Câu 9. (1đ)Tính bằng cách thuận tiện nhất:  
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